
CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 7106 8838 - Fax: (028) 3932.0035

 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

1 53217331

Bộ 3 Lọ Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Reset

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

60 viên nang/lọ. Bộ 3 lọ 11,912,000  8,330,000         6,518,710     250       130,000     

2 53217332

Bộ 6 Lọ Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Reset

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

60 viên nang/lọ. Bộ 6 lọ 22,800,000  15,944,000       12,472,325   500       253,000     

3 53003763

Dietary supplement 

AGELOC Y - SPAN

Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ: Viên nang 

AGELOC Y - SPAN

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

120 viên/chai 5,653,000    3,953,000         3,392,053     120       65,000       

DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Thời điểm áp dụng: Từ ngày 10.04.2026

1. Thực phẩm chức năng



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

4 53003536

Dietary Supplement: 

Marine Omega

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe: Marine Omega

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 120 viên 2,543,000    1,778,000         1,302,233     50         28,000       

5 53003529

Dietary Supplement: 

Tegreen 97

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe Tegreen 97

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 120 viên 3,221,000    2,252,000              2,123,640           75                 -   

6 53003484

Dietary Supplement: 

LifePak

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe: LifePak

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 180 viên, gồm 60 gói bên trong, mỗi gói có 03 

viên
2,847,000    1,991,000         1,423,231     50         30,000       

7 53217046

Bộ Sản Phẩm Thực 

Phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC R2 Day và 

Night:

- Dietary Supplement: 

ageLOC R2 Day

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC R2 Day 

- Dietary Supplement: 

ageLOC R2 Night

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC R2 

Night

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

- Dietary Supplement: ageLOC R2 Day

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 Day: Chai 

180 viên

- Dietary Supplement: ageLOC R2 Night

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 Night: 

Chai 60 viên

4,489,000    3,139,000         2,799,336             100         54,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

8 53003519

Dietary Supplement: 

ReishiMax GLp

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe 

ReishiMax GLp

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 60 viên 2,386,000    1,668,000              1,483,020           55                 -   

9 53217119

Bộ sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Y-Span

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ: Viên nang AGELOC Y - SPAN 
25,307,000  17,697,000       14,246,436   500       281,000     

10 53217075

Bộ sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

ReishiMax (60 viên) 

và Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Tegreen97 

(120 viên)

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 60 viên và hộp 120 viên 5,206,000    3,640,000              3,235,320         118                 -   

11 53003442

Dietary Supplement: 

BioGinkgo 27/7

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe BioGinkgo 27/7

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Chai 60 viên 995,000       695,000                    606,940           20         13,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

12 53217134

Bộ sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Y-Span và 

ageLOC R2

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 06 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe: viên nang 

ageLOC Y-Span;

- 06 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC R2

47,944,000  33,527,000          27,178,646      1,000       581,000 

13 53003441

Thực Phẩm Bảo Vệ 

Sức Khỏe: CordyMax 

Cs-4

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

120 viên/lọ; 1,521,000    1,063,000                 794,367           25         21,000 

14 53217313

Bộ 10 Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe 

CordyMax Cs-4

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

120 viên/lọ; bộ 10 lọ 13,844,000  9,681,000              7,137,590         250       186,000 

15 53001929
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC Reset
Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

60 viên nang/lọ. 4,404,000    3,080,000         2,350,623     100       49,000       

16 53002208

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Inner Focus 

Collagen Plus

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 30 gói; 96,99g/hộp 3,117,000    2,180,000         1,314,969     60         192,000     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

18 53217371

Bộ 3 sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Y-Span và 

ageLOC R2

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm 

BVSK

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 03 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe: viên nang 

ageLOC Y-Span;

- 03 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC R2

25,307,000  17,697,000          15,450,035         500       301,000 

19 53002396
Thực phẩm bổ sung 

TRGO Protein+
Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

15 gói/ hộp x 22g/gói . Khối lượng tịnh 330g/hộp 1,271,000    889,000                    625,382           25         41,000 

17 53217135

Bộ 06 Sản Phẩm Thực 

Phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC R2 Day và 

Night:

- Dietary Supplement: 

ageLOC R2 Day

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC R2 Day 

- Dietary Supplement: 

ageLOC R2 Night

Thực Phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC R2 

Night

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

- Dietary Supplement: ageLOC R2 Day

06 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 Day: 

Chai 180 viên

- Dietary Supplement: ageLOC R2 Night

06 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 Night: 

Chai 60 viên

21,788,000  15,236,000          12,699,583         500       261,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

20 53217388
Bộ 2 Thực phẩm bổ 

sung TRGO Protein+
Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ 2 hộp; 15 gói/ hộp x 22g/gói . Khối lượng tịnh 

330g/hộp
2,415,000    1,689,000              1,188,509           50         78,000 

21 53217392
3 ageLOC RESET và 

3 ageLOC Yspan
Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Bộ sản phẩm bao gồm:

03 Lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset

03 Lọ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Y-Span

26,023,000  18,198,000       13,974,278   500       288,000     

22 53217393
6 ageLOC RESET và 

6 ageLOC Yspan
Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Bộ sản phẩm bao gồm:

06 Lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset

06 Lọ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC Y-Span

49,089,000  34,328,000       26,355,054   1,000    546,000     

23 53217428

Gói khởi động: Bộ 4 

hộp Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Inner Focus 

Collagen Plus

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 30 gói; 96,99g/hộp, Bộ 4 hộp 11,423,000  7,988,000         3,962,745     200       1,130,000  

24 53002751

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC TRME 

JUMPSTART

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 15 gói 3,511,000    2,455,000              2,386,363           85                 -   



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

25 53002535

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 30 gói      4,059,000          2,838,000      2,020,000           78       134,000 

26 53002536

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Lọ 30 viên 2,479,000    1,733,000              1,300,000           50         84,000 

27 53002537

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Lọ 60 viên 3,543,000    2,477,000              1,880,000           70       121,000 

28 53002612

Thực phẩm bổ sung 

ageLOC TRME 

TRIMSHAKE 

VANILLA 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Hộp 15 gói 2,971,000    2,078,000              1,731,951           60                 -   



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

29 53002613

Thực phẩm bổ sung 

ageLOC TRME 

TRIMSHAKE 

CHOCOLATE 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Hộp 15 gói 2,971,000    2,078,000              1,731,951           60                 -   

30 53002964
ageLOC TRME 

GREENSHAKE
Malaysia

Thực 

phẩm
Hộp 15 gói 2,971,000    2,078,000              1,731,951           60                 -   

     1,000       623,000 31 53217527

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME hương Va ni - 

ageLOC TRME 

System (Vani) 

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 06 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

49,430,000  34,566,000          30,131,579 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

     1,000       623,000 

33 53217528

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME  hương Sô cô 

la & Vani - ageLOC 

TRME System Mix 

Choco & Vani

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 03 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

- 03 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

49,430,000  34,566,000          30,131,579      1,000       623,000 

32 53217526

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME hương Sô cô la 

- ageLOC TRME 

System (Choco) 

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 06 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

49,430,000  34,566,000          30,131,579 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

     1,000    1,123,000 

35 53217543

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME hương Sô cô la 

- ageLOC TRME 

System (Choco) (Gói 

khởi động)

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 06 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

49,430,000  34,566,000          28,022,369      1,000    1,123,000 

34 53217544

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME hương Va ni - 

ageLOC TRME 

System (Vani) (Gói 

khởi động)

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 06 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

49,430,000  34,566,000          28,022,369 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

37 53217548

Bộ 2 hộp Thực phẩm 

bổ sung ageLOC 

TRME TRIMSHAKE 

VANILLA 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

2 Hộp, mỗi hộp 15 gói 5,048,000    3,530,000         2,639,328     100       -             

     1,000    1,123,000 36 53217545

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME hương Sô cô la 

& Vani - ageLOC 

TRME System Mix 

Choco & Vani (Gói 

khởi động)

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 03 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

- 03 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

49,430,000  34,566,000          28,022,369 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

38 53217549

Bộ 2 hộp Thực phẩm 

bổ sung ageLOC 

TRME TRIMSHAKE 

CHOCOLATE 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

2 Hộp, mỗi hộp 15 gói 5,048,000    3,530,000         2,639,328     100       -             

39 53217547

Bộ Thực phẩm bổ 

sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE 

CHOCOLATE 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER & Thực 

phẩm bổ sung ageLOC 

TRME TRIMSHAKE 

VANILLA 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

2 Hộp, mỗi hộp 15 gói gồm

01 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

01 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER

5,048,000    3,530,000         2,639,328     100       -             



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

40 53003929

Hỗn hợp nước trái cây 

G3 SUPERFRUIT 

BLEND

Indonesia
Thực 

phẩm
Chai 900 ml (- 1,5 %; + 7,5 %)/chai; 02 chai/hộp 4,200,000    2,937,000              2,196,539           75         83,000 

41 53217186

Bộ 2 hộp hỗn hợp 

nước trái cây G3 

SUPERFRUIT 

BLEND

Indonesia
Thực 

phẩm 

 Gồm 2 hộp hỗn hợp nước trái cây G3 

SUPERFRUIT BLEND

 Chai 900 ml (- 1,5 %; + 7,5 %)/chai; 02 chai/hộp

7,445,000    5,206,000              3,872,458         135       155,000 

42 53217553

Bộ 02 hộp ageLOC 

TRME 

GREENSHAKE

Malaysia
Thực 

phẩm

Hộp 15 gói

Bộ 2 hộp
     5,048,000          3,530,000      2,639,328         100                 -   

     1,000       623,000 43 53217552
Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME Greenshake

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 06 ageLOC TRME GREENSHAKE

   49,430,000        34,566,000    30,131,579 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

44 53217535

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Inner Focus 

Collagen Plus - Kèm 

Túi gấp gọn

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 30 gói; 96,99g/hộp

01 Túi gấp gọn
     2,487,000          2,487,000      1,314,969           60       192,000 

45
53217540 

  

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Marine Omega 

(120 viên) - Kèm Túi 

gấp gọn

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Hộp 120 viên

01 Túi gấp gọn
     2,028,000          2,028,000         720,000           50       300,000 

46 53217560

Bộ sản phẩm ageLOC 

TRME Greenshake ( 

Gói khởi động)

Hoa Kỳ & 

Malaysia

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe & 

Thực 

phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 02 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

Jumpstart

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MyEDGE

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

CS CONTROL

- 03 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC TRME 

MC COMPLEX

- 06 ageLOC TRME GREENSHAKE

- 01 thước dây TRME

49,430,000  34,566,000       28,022,369        1,000    1,123,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

47 53002993
Thực phẩm bổ sung 

TRME GO Protein+
Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

15 gói/ hộp x 22g/gói . Khối lượng tịnh 330g/hộp 1,271,000    889,000                    625,382           25         41,000 

48 53217561

Bộ 2 Thực phẩm bổ 

sung TRME GO 

Protein+

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ 2 hộp; 15 gói/ hộp x 22g/gói . Khối lượng tịnh 

330g/hộp
2,415,000    1,689,000              1,188,509           50         78,000 

49 53217570

Thực phẩm bổ sung 

TRME GO Protein+  - 

Kèm Túi gấp gọn

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

15 gói/ hộp x 22g/gói . Khối lượng tịnh 330g/hộp

01 Túi gấp gọn
1,014,000    1,014,000                 390,000           25       150,000 

50 53217571

Thực phẩm bổ sung 

ageLOC TRME 

TRIMSHAKE 

VANILLA 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER - Kèm Túi 

gấp gọn

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Hộp 15 gói

01 Túi gấp gọn
2,370,000    2,370,000                 980,000           60       350,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

51 53217572

Thực phẩm bổ sung 

ageLOC TRME 

TRIMSHAKE 

CHOCOLATE 

FLAVOUR 

MILKSHAKE 

POWDER - Kèm Túi 

gấp gọn

Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Hộp 15 gói

01 Túi gấp gọn
2,370,000    2,370,000                 980,000           60       350,000 

52 53217573

ageLOC TRME 

GREENSHAKE - 

Kèm Túi gấp gọn

Malaysia
Thực 

phẩm

Hộp 15 gói

01 Túi gấp gọn
2,370,000    2,370,000                 980,000           60       350,000 

53 53217580 Sức Khỏe Gia Đình
Indonesia

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Bộ sản phẩm gồm

01 Hỗn hợp nước trái cây G3 SUPERFRUIT 

BLEND

01 Dietary Supplement: LifePak

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe: LifePak

     6,342,000          4,435,000      3,257,794         113       102,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

55 53004526
Thực phẩm bổ sung 

COLOSTRUM IgG+
Malaysia

Thực 

phẩm bổ 

sung

Hộp 30 gói; 12g mỗi gói. Khối lượng tịnh 

360g/hộp
2,070,000    1,448,000         789,818        36         132,000     

56 53217600
Bộ 02 hộp Thực phẩm 

bổ sung 

COLOSTRUM IgG+

Malaysia
Thực 

phẩm bổ 

sung

Bộ 02 hộp; Mỗi hộp 30 gói; 12g mỗi gói. Khối 

lượng tịnh 360g/hộp
3,958,000    2,768,000         1,509,818     69         252,000     

   12,550,000         500       162,000 

2. Mỹ phẩm

54 53217587
Dinh Dưỡng Cân 

Bằng

Malaysia

Indonesia

Hoa Kỳ

Thực 

phẩm 

&

Thực 

phẩm bổ 

sung 

&  

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

Bộ sản phẩm bao gồm:

Bộ 02 hộp ageLOC TRME GREENSHAKE

Bộ 2 hộp hỗn hợp nước trái cây G3 SUPERFRUIT 

BLEND

Bộ 2 Thực phẩm bổ sung TRME GO Protein+

Bộ Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR 

MILKSHAKE POWDER & Thực phẩm bổ sung 

ageLOC TRME TRIMSHAKE VANILLA 

FLAVOUR MILKSHAKE POWDER

Dietary Supplement: Marine Omega

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe: Marine Omega

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset

   25,025,000        17,500,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

57 53101226

Nu Skin NaPCA 

Moisture Mist

Dưỡng Ẩm Nhẹ Phun 

Sương NaPCA 

Moisture Mist

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Chai 250 ml         578,000             404,000         344,874           10           7,000 

58 53002011

Kem chống nắng Nu 

Skin Sunright 50 SPF 

50 Face & Body 

Sunscreen

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 100 ml      1,235,000             863,000         734,190           25         16,000 

59 53001492

ageLOC LumiSpa 

Activating Cleanser 

for Normal/Combo 

Skin

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da 

thường/ da hỗn hợp

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 100 ml 1,175,000    822,000            486,168        25         106,000     

60 53001493

ageLOC LumiSpa 

Activating Cleanser 

for Oily Skin

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da 

dầu

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 100 ml 1,175,000    822,000            486,168        25         106,000     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

61 53001491

ageLOC LumiSpa 

Activating Cleanser 

for Sensitive Skin

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da 

nhạy cảm

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 100 ml 1,175,000    822,000            486,168        25         106,000     

62 53001494

ageLOC LumiSpa 

Activating Cleanser 

for Dry Skin

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da 

khô

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 100 ml 1,175,000    822,000            486,168        25         106,000     

63 53101216

Liquid Body Bar 

Moisturizing Cleanser

Sữa Tắm Dưỡng Ẩm 

Liquid Body Bar

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Chai 250ml         890,000             622,000         549,642           16                 -   



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

64 53102909

Dung Dịch Vệ Sinh 

Phụ Nữ Scion Intimate 

Gentle Wash

Thái Lan Mỹ phẩm Chai 200ml         368,000             257,000           61,473             6         58,000 

65 53001495

ageLOC LumiSpa 

Activating Cleanser 

for Blemish Prone 

Skin

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da 

mụn

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Tuýp 100ml      1,175,000             822,000         486,168           25       106,000 

66 53004293

Nu Skin ageLOC Tru 

Face Essence Ultra

Tinh Chất Tạo Độ Săn 

Chắc Cho Da ageLOC 

Tru Face Essence 

Ultra

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Hộp 60 Viên 5,784,000    4,045,000         3,125,682     120       147,000     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

67 53001647

Nu Skin AP-24 

Whitening Fluoride 

Toothpaste

Kem Đánh Răng 

Trắng Sáng Whitening 

Fluoride Toothpaste

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 110 g         556,000             389,000           82,305             8         88,000 

68 53001876

Nu Skin ageLOC 

Galvanic Spa Facial 

Gels

Gel Mát Xa Mặt 

ageLOC Galvanic Spa 

Facial Gels

Hoa Kỳ Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm gồm 4 lọ ageLOC Galvanic Spa 

Facial Pre-Treat Gel (4ml/lọ) & 4 lọ ageLOC 

Galvanic Spa Facial Treatment Gel (4ml/lọ)

     2,091,000          1,462,000      1,193,639           40         50,000 

69 53001791

Tinh Chất Nuôi 

Dưỡng, Bảo Vệ Da 

Nutricentials Celltrex 

Always Right 

Recovery Fluid

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Chai 30ml      2,068,000          1,446,000      1,137,239           41         38,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

70 53001780

Sữa Rửa Mặt Da 

Thường/ Da Khô 

Nutricentials 

HydraClean Creamy 

Cleansing Lotion

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Chai 150ml         854,000             597,000         416,831           16         16,000 

71 53001784

Nước Dưỡng Da

Nutricentials In 

Balance pH Balance 

Toner

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Chai 150ml         747,000             522,000         386,308           15         15,000 

72 53001789

Kem Tẩy Tế Bào Chết 

Nutricentials Brighter 

Day Exfoliant Scrub

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Tuýp 100ml         711,000             497,000         346,894           13         12,000 

73 53001987

Mặt nạ bùn biển tự 

nhiên Epoch Glacial 

Marine Mud

Canada Mỹ phẩm Tuýp 125g         921,000             644,000         448,734           16         13,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

74 53110308

Gel dưỡng da 

Enhancer Skin 

Conditioning Gel

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Tuýp 100ml         585,000             410,000         319,200           13         10,000 

75 53001927

Kem Dưỡng Da Nu 

Skin ageLOC Boost 

Activating Treatment

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Hũ 40ml      1,845,000          1,290,000      1,004,571           40         51,000 

76 53004472

ReNu Smoothing 

Conditioner

Dầu xả ReNu 

Smoothing 

Conditioner

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Chai 250 ml         570,000             399,000         241,309             8         18,000 

77 53004475

ReNu Smoothing 

Shampoo

Dầu Gội ReNu 

Smoothing Shampoo

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Chai 250 ml         570,000             399,000         241,309             8         18,000 

78 53002350

Lăn khử mùi sáng da 

Scion Brightening 

Roll On

Thái Lan Mỹ phẩm Chai 75ml         263,000             184,000           37,495             3         42,000 

79 53002889

Kem dưỡng da 

ageLOC Body 

Activating Gel

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 150ml      1,602,000          1,120,000         790,629           31         54,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

80 53002490
Kem dưỡng da 

ageLOC Body Serum
Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 100ml      1,602,000          1,120,000         790,629           31         54,000 

81 53002489
Kem tẩy tế bào chết 

ageLOC Body Polish
Hoa Kỳ Mỹ phẩm Tuýp 125ml      1,401,000             980,000         692,005           27         47,000 

82 53004304

Tinh chất tạo độ săn 

chắc cho da ageLOC 

Tru Face Essence 

Ultra (Gói bổ sung 60 

viên)

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Gói 60 Viên 5,148,000    3,600,000         2,781,818     90         145,000     

83 53002652

Kem Chống Nắng Vật 

Lý Dành Cho Da Mặt 

Sunright Solar

Screen Mineral Face 

Sunscreen SPF 50+ 

PA++++

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm Tuýp 50 ml 1,172,000    820,000            568,364        22         35,000       

84 53217554

Bộ 33 chai Dung Dịch 

Vệ Sinh Phụ Nữ Scion 

Intimate Gentle Wash 

(gói phát triển) 

Thái Lan Mỹ phẩm
Chai 200ml

Gồm 33 chai/ bộ
   12,128,000          8,481,000      1,888,950         200    2,313,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

85 53217555

Bộ 66 Lăn khử mùi 

sáng da Scion 

Brightening Roll On

Thái Lan Mỹ phẩm
Bộ 66 chai

Mỗi chai 75ml
   17,366,000        12,144,000      2,314,442         200    3,306,000 

86 53217556

Bộ 25 Kem đánh răng 

trắng sáng AP24 

Whitening Fluoride 

Toothpaste

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Bộ 25 tuýp

Mỗi tuýp 110 g
   13,907,000          9,725,000      1,920,450         200    2,655,000 

87 53217538

Lăn khử mùi sáng da 

Scion Brightening 

Roll On - Kèm Túi 

gấp gọn

Thái Lan Mỹ phẩm
Chai 75ml

01 Túi gấp gọn
        206,000             206,000           37,571             3         42,000 

88 53217539

Kem đánh răng trắng 

sáng AP24 Whitening 

Fluoride Toothpaste - 

Kèm Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Tuýp 110 g

01 Túi gấp gọn
        436,000             436,000           82,305             8         88,000 

89 53217533 

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

dành cho da thường - 

Kèm Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Tuýp 100 ml

01 Túi gấp gọn
        921,000             921,000         486,168           25       106,000 

90 53217534

Sữa rửa mặt ageLOC 

LumiSpa Activating 

dành cho da dầu - 

Kèm Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Tuýp 100 ml

01 Túi gấp gọn
        921,000             921,000         486,168           25       106,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

91 53217536 

Kem dưỡng da 

ageLOC Body 

Activating Gel - Kèm 

Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Tuýp 150ml

01 Túi gấp gọn
     1,254,000          1,254,000         672,035           31       112,000 

92 53217537

Kem dưỡng da 

ageLOC Body Serum - 

Kèm Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Tuýp 100ml

01 Túi gấp gọn
     1,254,000          1,254,000         672,035           31       112,000 

93 53004312

Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face 

Peptide Retinol 

Complex

Hoa Kỳ Mỹ phẩm Chai 30ml      2,600,000          1,818,000      1,322,182           50         83,000 

94 53217569

Dung Dịch Vệ Sinh 

Phụ Nữ Scion Intimate 

Gentle Wash - Kèm 

Túi gấp gọn

Thái Lan Mỹ phẩm
Chai 200ml

01 Túi gấp gọn
        288,000             288,000           61,473             6         58,000 

95 53217574

Nu Skin NaPCA 

Moisture Mist

Dưỡng Ẩm Nhẹ Phun 

Sương NaPCA 

Moisture Mist - Kèm 

Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Chai 250 ml 

 01 Túi gấp gọn
        452,000             452,000         210,000           10         70,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

96 53217575

Kem chống nắng Nu 

Skin Sunright 50 SPF 

50 Face & Body 

Sunscreen - Kèm Túi 

gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Tuýp 100 ml

01 Túi gấp gọn
        967,000             967,000         734,190           25         16,000 

97 53217576

Kem Chống Nắng Vật 

Lý Dành Cho Da Mặt 

Sunright Solar

Screen Mineral Face 

Sunscreen SPF 50+ 

PA++++ - Kèm Túi 

gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm
Tuýp 50 ml

01 Túi gấp gọn
918,000       918,000            460,000        22         165,000     

98 53217577

Gel dưỡng da 

Enhancer Skin 

Conditioning Gel - 

Kèm Túi gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm
Tuýp 100ml

01 Túi gấp gọn
        459,000             459,000         319,200           13         10,000 

99 53217578

Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face 

Peptide Retinol 

Complex - Kèm Túi 

gấp gọn

Hoa Kỳ Mỹ phẩm
Chai 30ml

01 Túi gấp gọn
     2,036,000          2,036,000         860,000           50       300,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

100 53217579

Mặt nạ bùn biển tự 

nhiên Epoch Glacial 

Marine Mud - Kèm 

Túi gấp gọn

Canada Mỹ phẩm
Tuýp 125g

01 Túi gấp gọn
        721,000             721,000         265,000           16       100,000 

101 53217583

Sữa rửa mặt Scion 

Brightening Facial 

Gentle Foam -  Kèm 

Túi gấp gọn

Thái Lan Mỹ phẩm
Tuýp 100ml

01 Túi gấp gọn
        213,000             213,000           51,891             3         43,000 

102 53217584

Kem dưỡng da mặt và 

cổ Scion Brightening 

Facial Boost Cream -  

Kèm Túi gấp gọn

Thái Lan Mỹ phẩm
Lọ 45g

01 Túi gấp gọn
        370,000             370,000           90,000             6         75,000 

103 53002351

Sữa rửa mặt Scion 

Brightening Facial 

Gentle Foam

Thái Lan Mỹ phẩm
Tuýp 100ml

        272,000             190,000           51,891             3         43,000 

104 53002353

Kem dưỡng da mặt và 

cổ Scion Brightening 

Facial Boost Cream

Thái Lan Mỹ phẩm

Lọ 45g

        472,000             330,000           90,000             6         75,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

105 53217581

Bộ 66 Sữa rửa mặt 

Scion Brightening 

Facial Gentle Foam

Thái Lan Mỹ phẩm
Bộ 66 tuýp

Tuýp 100ml

   17,932,000        12,540,000      3,192,000         200    3,420,000 

106 53217582

Bộ 33 Kem dưỡng da 

mặt và cổ Scion 

Brightening Facial 

Boost Cream

Thái Lan Mỹ phẩm
Bộ 33

Lọ 45g

   15,573,000        10,890,000      2,772,000         200    2,970,000 

107 53294279
Bộ chăm sóc da mặt 

ageLOC Galvanic Spa 

Facial Gels

Trung Quốc Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

30 ống ageLOC Pre-Treat Gel, và

30 ống ageLOC Treatment Gel

5,690,000    3,980,000         3,468,000     100       140,000     

108 53294263
Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face Line 

Corrector

Trung Quốc Mỹ phẩm Tuýp 30ml 2,074,000    1,450,000         1,120,455     45         55,000       



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

109 53294268

Kem dưỡng da ban 

ngày ageLOC Tru 

Face Radiant Day SPF 

22

Trung Quốc Mỹ phẩm Tuýp 30ml 2,360,000    1,650,000         1,275,000     50         62,000       

110 53294266

Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face 

Transforming Gel 

Cream

Trung Quốc Mỹ phẩm Lọ 30ml 2,789,000    1,950,000         1,506,818     52         75,000       

111 53294312

Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face 

Peptide Retinol 

Complex

Trung Quốc Mỹ phẩm Chai 30ml      2,600,000          1,818,000      1,322,182           50         83,000 

112 53217594

Nu Skin ageLOC Tru 

Face Essence Ultra

Tinh Chất Tạo Độ Săn 

Chắc Cho Da ageLOC 

Tru Face Essence 

Ultra - Kèm Túi gấp 

gọn

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm
Hộp 60 Viên

 01 Túi gấp gọn
4,773,000    4,773,000         2,700,000     120       715,000     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

113 53217595

Tinh chất tạo độ săn 

chắc cho da ageLOC 

Tru Face Essence 

Ultra (Gói bổ sung 60 

viên) - Kèm Túi gấp 

gọn

Hoa Kỳ Mỹ Phẩm
Gói 60 Viên

 01 Túi gấp gọn
4,248,000    4,248,000         2,360,000     90         630,000     

114 53217596

Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face Line 

Corrector - Kèm Túi 

gấp gọn

Trung Quốc Mỹ phẩm
Tuýp 30ml

 01 Túi gấp gọn
1,711,000    1,711,000         940,000        45         258,000     

115 53217597

Kem dưỡng da ban 

ngày ageLOC Tru 

Face Radiant Day SPF 

22 - Kèm Túi gấp gọn

Trung Quốc Mỹ phẩm
Tuýp 30ml

 01 Túi gấp gọn
1,947,000    1,947,000         1,065,000     50         290,000     

116 53217598

Kem dưỡng da 

ageLOC Tru Face 

Transforming Gel 

Cream - Kèm Túi gấp 

gọn

Trung Quốc Mỹ phẩm
Lọ 30ml

 01 Túi gấp gọn
2,301,000    2,301,000         1,270,000     52         345,000     

3. Bộ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

117 53001951
Bộ sản phẩm Chăm 

Sóc Da ageLOC Boost

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết Bị Chăm Sóc Da ageLOC Boost

01 Kem Dưỡng Da Nu Skin ageLOC Boost 

Activating Treatment

     8,346,000          5,836,000      4,656,599         200       229,000 

118 53217401

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da dầu - Bảo Hành 2 

Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO - Bảo Hành 2 Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da dầu 

8,255,000    5,773,000         3,148,727     140       500,000     

119 53217402

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da nhạy cảm - Bảo 

Hành 2 Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO - Bảo Hành 2 Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da nhạy cảm

8,255,000    5,773,000         3,148,727     140       500,000     

120 53217405

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da thường - Bảo Hành 

2 Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO - Bảo Hành 2 Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da thường

8,255,000    5,773,000         3,148,727     140       500,000     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

121 53217404

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da khô - Bảo Hành 2 

Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da khô 

8,255,000    5,773,000         3,148,727     140       500,000     

122 53217403

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da mụn - Bảo Hành 2 

Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO

01 Tuýp Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da mụn

8,255,000    5,773,000         3,148,727     140       500,000     

123 53217429

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO Vàng 

Hồng dành cho da khô 

- Bảo Hành 2 Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng - Bảo Hành 2 

Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da khô 

     5,498,000          5,498,000      3,148,727         140       500,000 

124 53217430

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO Vàng 

Hồng dành cho da dầu 

- Bảo Hành 2 Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng - Bảo Hành 2 

Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da dầu 

     5,498,000          5,498,000      3,148,727         140       500,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

125 53217431

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO Vàng 

Hồng dành cho da 

mụn - Bảo Hành 2 

Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng - Bảo Hành 2 

Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da mụn

     5,498,000          5,498,000      3,148,727         140       500,000 

126 53217432

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO Vàng 

Hồng dành cho da 

thường - Bảo Hành 2 

Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng - Bảo Hành 2 

Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da thường

     5,498,000          5,498,000      3,148,727         140       500,000 

127 53217433

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO Vàng 

Hồng dành cho da 

nhạy cảm - Bảo Hành 

2 Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng - Bảo Hành 2 

Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da nhạy cảm 

     5,498,000          5,498,000      3,148,727         140       500,000 

128 53217506

Bộ sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe và sắc đẹp 

ageLOC WellSpa iO

Hoa Kỳ & 

Trung Quốc

Thiết bị & 

Mỹ Phẩm

Bộ sản phẩm gồm: 

01 Thiết bị chăm sóc da ageLOC WellSpa iO

01 Kem dưỡng da ageLOC Body Serum

01 Kem dưỡng da ageLOC Activating Gel

   13,084,000          9,150,000      6,122,545         250       665,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

129 53217522

Gói khởi động chăm 

sóc sức khỏe và sắc 

đẹp ageLOC WellSpa 

iO

Hoa Kỳ & 

Trung Quốc

Thiết bị & 

Mỹ Phẩm

Bộ sản phẩm gồm: 

04 Thiết bị chăm sóc da ageLOC WellSpa iO

04 Kem dưỡng da ageLOC Body Serum

05 Kem dưỡng da ageLOC Body Activating Gel

01 Kem tẩy tế bào chết ageLOC Body Polish

52,338,000  36,600,000          24,000,378      1,000    2,660,000 

130 53217542

Bộ 7 sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da thường - Bảo Hành 

2 Năm

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

07 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO - Bảo Hành 2 Năm

07 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da thường

57,788,000  40,411,000       20,992,364   1,000    5,000,000  

131 53217530

Bộ sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe và sắc đẹp 

ageLOC WellSpa iO - 

Kèm Túi gấp gọn

Hoa Kỳ & 

Trung Quốc

Thiết bị & 

Mỹ Phẩm

Bộ sản phẩm gồm: 

01 Thiết bị chăm sóc da ageLOC WellSpa iO

01 Kem dưỡng da ageLOC Body Serum

01 Kem dưỡng da ageLOC Activating Gel

01 Túi gấp gọn

   10,248,000        10,248,000      5,693,967         250       915,000 

132 53217531 

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da dầu - Bảo Hành 2 

Năm - Kèm Túi gấp 

gọn

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO - Bảo Hành 2 Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da dầu 

01 Túi gấp gọn

     6,466,000          6,466,000      3,148,727         140       550,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

133 53217532

Bộ sản phẩm hỗ trợ 

rửa mặt và chăm sóc 

da chuyên sâu ageLOC 

LumiSpa iO dành cho 

da thường - Bảo Hành 

2 Năm - Kèm Túi gấp 

gọn

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

01 Thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa iO - Bảo Hành 2 Năm

01 tuýp sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da thường

01 Túi gấp gọn

     6,466,000          6,466,000      3,148,727         140       550,000 

134 53217585
Bộ 3 Chăm Sóc Cá 

Nhân

Thái Lan

Hoa Kỳ
Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm gồm 

02 Lăn khử mùi sáng da Scion Brightening Roll On

02 Nu Skin AP-24 Whitening Fluoride Toothpaste

Kem Đánh Răng Trắng Sáng Whitening Fluoride 

Toothpaste

01 Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Scion Intimate 

Gentle Wash

     1,805,000          1,263,000         270,965           25       286,000 

135 53217563

Bộ Sản Phẩm Chăm 

Sóc Da Mặt ageLOC® 

Galvanic Spa® Pack

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

& Indonesia

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm gồm:

- 01 Thiết Bị Chăm Sóc Da ageLOC® Galvanic 

Spa® System II 

- 01 Bộ chăm sóc da mặt ageLOC Galvanic Spa 

Facial Gels

- 01 Nu Skin NaPCA Moisture Mist

Dưỡng Ẩm Nhẹ Phun Sương NaPCA Moisture 

Mist 

   14,658,000        10,250,000      8,500,000         250       150,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

136 53217565
Bộ sản phẩm chăm sóc 

da HOMESPA

Trung Quốc 

& Hoa Kỳ

& Indonesia

Thiết bị & 

Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm:

 - 01 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da 

chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da 

thường - Bảo Hành 2 Năm

- 01 Kem Chống Nắng Vật Lý Dành Cho Da Mặt 

Sunright Solar

Screen Mineral Face Sunscreen SPF 50+ PA++++

- 02 Mặt nạ bùn biển tự nhiên Epoch Glacial 

Marine Mud

- 01 Nu Skin ageLOC Tru Face Essence Ultra

Tinh Chất Tạo Độ Săn Chắc Cho Da ageLOC Tru 

Face Essence Ultra

- 01 Kem dưỡng da ban ngày ageLOC Tru Face 

Radiant Day SPF 22

- 01 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face 

Transforming Gel Cream 

- 01 Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Mặt ageLOC® 

Galvanic Spa® Pack 

- 02 Gel dưỡng da Enhancer Skin Conditioning Gel

- 01 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 

ageLOC WellSpa iO

- 01 Kem Dưỡng Da Nu Skin ageLOC Boost 

Activating Treatment

- 01 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face Peptide 

Retinol Complex

53,339,000  37,300,000       28,600,000   1,000    650,000     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

4. Thiết bị

62,000       137 53217593

Gói kích hoạt chống 

Oxy Hóa 

PRYSM iO™ & 

ageLOC Y-Span

Hoa Kỳ

Trung Quốc

Thực 

phẩm bảo 

vệ sức 

khỏe

&

Thiết bị

Bộ sản phẩm gồm có:

01 Dietary supplement AGELOC Y - SPAN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Viên nang AGELOC  

Y - SPAN

&

01 Thiết bị Prysm iO™ phiên bản thông thường 

màu đen

Đế đặt Prysm iO™

Hộp đựng du lịch

Đĩa hiệu chuẩn

Khăn lau bằng sợi microfiber

Cáp sạc USB-C

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết

Thời gian bảo hành: 02 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. 

17,131,000  11,980,000       6,927,474     250       



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

139 53001702

Lõi lọc 3 trong 1 

EcoSphere Water 

Purifier 3 in 1 

Cartridge

Trung Quốc Thiết bị 1 Lõi lọc 3 trong 1 7,324,000    5,122,000         2,325,056     100       -             

138       460,000 

140 53001703

Máy lọc nước thông 

minh EcoSphere I4 

Ultra Purification 

Technology

Trung Quốc Thiết bị

Quy cách đóng gói: 

Các bộ phận của sản phẩm được đóng chung trong 

một hộp carton. Mỗi hộp đựng 1 máy.

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành thiết bị: 01 năm kể từ ngày xuất 

hóa đơn mua hàng. Không bảo hành lõi lọc 3 trong 

1. Tình trạng thiết bị phải còn nguyên vẹn, đầy đủ 

tem các bộ phận máy, không bị tháo rời, móp, nứt, 

vỡ, không bị ảnh hưởng bởi lực tác động.

27,322,000  19,106,000       9,547,230     500       1,844,000  

53310011

Thiết bị hỗ trợ rửa mặt 

và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa

Trung Quốc Thiết bị

Thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử 

dụng với các sản phẩm đi kèm.

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. Phải xuất trình phiếu bảo hành khi 

yêu cầu bảo hành thiết bị. Tình trạng thiết bị phải 

còn nguyên vẹn, đầy đủ tem các bộ phận máy, 

không bị tháo rời, móp, nứt, vỡ, không bị ảnh 

hưởng bởi lực tác động, không thấm nước đối với 

đế sạc pin.

     4,955,000          3,465,000      1,828,125           75 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

         5,342,000      3,877,266         165       207,000 

141 53310060

Thiết Bị Chăm Sóc Da 

ageLOC® Galvanic 

Spa® System II

         6,640,000      6,036,364         160       107,000 

142 53001931
Thiết Bị Chăm Sóc Da 

ageLOC Boost
Trung Quốc Thiết bị

Thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử 

dụng với các sản phẩm đi kèm.

Bộ Thiết Bị bao gồm:

- 1 Thiết bị

- 1 Hướng dẫn sử dụng nhanh

- 1 Sạc cảm ứng

- 1 nắp đậy bảo vệ đầu chăm sóc

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. 

     7,639,000 

Indonesia Thiết bị

Quy cách đóng gói:

Bộ sản phẩm gồm: 

1 thiết bị ageLOC® Galvanic Spa® System II; 

1 đầu dẫn chăm sóc mặt; 

1 đầu dẫn chăm sóc tập trung; 

1 đầu dẫn chăm sóc cơ thể; 

1 đầu dẫn chăm sóc da đầu; 

1 quyển Hướng dẫn sử dụng; 

1 Hướng dẫn sử dụng nhanh; 2 pin AAA 

9,495,000    



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

          75       515,000 

          75       490,000 

143 53002272

Thiết bị hỗ trợ rửa mặt 

và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa 

iO

Trung Quốc Thiết bị

Thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử 

dụng với các sản phẩm đi kèm.

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. Phải xuất trình phiếu bảo hành khi 

yêu cầu bảo hành thiết bị. Tình trạng thiết bị phải 

còn nguyên vẹn, đầy đủ tem các bộ phận máy, 

không bị tháo rời, móp, nứt, vỡ, không bị ảnh 

hưởng bởi lực tác động, không thấm nước đối với 

đế sạc pin.

     5,549,000 

144 53002594

Thiết bị hỗ trợ rửa mặt 

và chăm sóc da chuyên 

sâu ageLOC LumiSpa 

iO Vàng Hồng

Trung Quốc Thiết bị

Thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử 

dụng với các sản phẩm đi kèm.

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. Phải xuất trình phiếu bảo hành khi 

yêu cầu bảo hành thiết bị. Tình trạng thiết bị phải 

còn nguyên vẹn, đầy đủ tem các bộ phận máy, 

không bị tháo rời, móp, nứt, vỡ, không bị ảnh 

hưởng bởi lực tác động, không thấm nước đối với 

đế sạc pin.

     5,285,000          3,695,000      1,950,982 

         3,880,000      2,029,021 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

145 53002589
Thiết bị chăm sóc da 

ageLOC WellSpa iO
Trung Quốc Thiết bị

01 Thiết bị chăm sóc da ageLOC WellSpa iO 

01 Hướng dẫn sử dụng nhanh

01 Sạc cảm ứng

Chính sách bảo hành:

Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. 

   12,285,000          8,591,000      5,665,909         228       400,000 

Trung Quốc Thiết bị

Bộ sản phẩm gồm có:

Thiết bị Prysm iO™ phiên bản thông thường màu 

đen

Đế đặt Prysm iO™

Hộp đựng du lịch

Đĩa hiệu chuẩn

Khăn lau bằng sợi microfiber

Cáp sạc USB-C

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết

Thời gian bảo hành: 02 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. 

12,298,000  8,600,000         3,909,091     150       -             146 53004540
Thiết bị đo chỉ số 

Carotenoid dưới da 

PRYSM iO™



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

148  53002438

Đầu chăm sóc 

ageLOC® LumiSpa 

iO™ TREATMENT 

HEAD NORMAL -  

Đầu thường

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da ageLOC® LumiSpa™iO  - loại đầu thường 

đựng trong hộp carton. 01 đầu chăm sóc/túi nhựa; 

01 túi nhựa/ hộp carton

1,057,000    739,000                    493,204           25       103,000 

149 53002439

Đầu chăm sóc 

ageLOC® LumiSpa iO 

™ TREATMENT 

HEAD FIRM -  Đầu 

cứng

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da  ageLOC® LumiSpa™iO - loại đầu cứng 

đựng trong hộp carton. 01 đầu chăm sóc/túi nhựa; 

01 túi nhựa/ hộp carton

1,057,000    739,000                    493,204           25       103,000 

5. Phụ kiện

150       -             147 53004541

Thiết bị đo chỉ số 

Carotenoid dưới da 

PRYSM iO™ (phiên 

bản giới hạn - màu 

tím)

Trung Quốc Thiết bị

Bộ sản phẩm gồm có:

Thiết bị Prysm iO™ phiên bản giới hạn màu tím

Đế đặt Prysm iO™

Hộp đựng du lịch

Đĩa hiệu chuẩn

Khăn lau bằng sợi microfiber

Cáp sạc USB-C

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết

Thời gian bảo hành: 02 năm kể từ ngày xuất hóa 

đơn mua hàng. 

12,298,000  8,600,000         3,909,091     



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

150 53002437

Đầu chăm sóc 

ageLOC® LumiSpa 

iO™ TREATMENT 

HEAD GENTLE -  

Đầu mềm - dành cho 

da mụn

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da  ageLOC® LumiSpa™iO - loại đầu mềm 

đựng trong hộp carton. 01 đầu chăm sóc/túi nhựa; 

01 túi nhựa/ hộp carton

1,057,000    739,000                    493,204           25       103,000 

151 53002665

Đầu chăm sóc 

ageLOC® 

LumiSpa™iO Vàng 

Hồng TREATMENT 

HEAD NORMAL -  

Đầu thường

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng - loại 

đầu thường đựng trong hộp carton. 01 đầu chăm 

sóc/túi nhựa; 01 túi nhựa/ hộp carton

1,057,000    739,000                    493,204           25       103,000 

152 53002666

Đầu chăm sóc 

ageLOC® 

LumiSpa™iO Vàng 

Hồng TREATMENT 

HEAD FIRM -  Đầu 

cứng

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng - loại 

đầu cứng đựng trong hộp carton. 01 đầu chăm 

sóc/túi nhựa; 01 túi nhựa/ hộp carton

1,057,000    739,000                    493,204           25       103,000 

153 53002664

Đầu chăm sóc 

ageLOC® 

LumiSpa™iO Vàng 

Hồng TREATMENT 

HEAD GENTLE -  

Đầu mềm - dành cho 

da mụn

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng - loại 

đầu mềm đựng trong hộp carton. 01 đầu chăm 

sóc/túi nhựa; 01 túi nhựa/ hộp carton

1,057,000    739,000                    493,204           25       103,000 



 

STT 

Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa Xuất xứ

Chủng 

loại

Quy cách 

đóng gói/ Chính sách bảo hành (nếu có)

 Giá NTD 

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Thành 

Viên

(VNĐ - gồm 

VAT) 

 Giá Trị 

Tính Hoa 

Hồng

(CSV) 

 Điểm 

Doanh 

số bán 

hàng 

(SV/PV)  

 Giá trị Hoa 

Hồng Chia 

Sẻ (SB) 

154 53310013

Đầu chăm sóc 

ageLOC LumiSpa 

Treatment Head 

Normal - Loại đầu 

thường

Trung Quốc Phụ Kiện

Đầu chăm sóc của thiết bị hỗ trợ rửa mặt và chăm 

sóc da  ageLOC LumiSpa - loại đầu thường đựng 

trong hộp carton. 01 đầu chăm sóc/túi nhựa; 01 túi 

nhựa/ hộp carton

1,080,000    755,000                    495,990           25       106,000 

(1) Giá bán các sản phẩm nêu trên do Công ty tự xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm, không phải là giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt;

(2) "Giá NTD" là mức giá dành cho "Khách Hàng Mua Trực Tiếp", đồng thời là mức giá bán lẻ khuyến nghị, mang tính tham khảo để Nhà Phân Phối bán lẻ cho khách hàng mua lẻ;

(3) "Giá Thành Viên", "Giá trị tính hoa hồng CSV", "Điểm doanh số bán hàng SV/PV" và "Giá trị Hoa Hồng Chia Sẻ (SB)",  có thể thay đổi theo chương trình khuyến mại của Công ty tùy 

từng thời điểm theo quy định pháp luật Việt Nam;

(4) "Thực phẩm BVSK" là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

(5) Các sản phẩm đánh dấu "-" không áp dụng Hoa Hồng Chia Sẻ (SB).
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